
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
Trường THCS Trần Quốc Tuấn

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
Môn: LỊCH SỬ 7 - TUẦN 21

NỘI
DUNG

GHI CHÚ

Bài 19. CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN 1418 – 1427

Hoạt 
động 1: 
Đọc tài 
liệu và 
thực 
hiện các
yêu cầu.

Học sinh đọc SGK nội dung bài 12 và trả lời các câu hỏi cuối mỗi mục. 

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Thời kì ở miền Tây Thanh Hóa 

1.  Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa.
- Lê Lợi (1385-1433) là người có uy tín, ông chiêu tập nghĩa sĩ chuẩn bị
dựng cờ khởi nghĩa.
- Nguyễn Trãi (1380-1442) là người học rộng tài cao, nghe tin Lê Lợi dựng
cờ khởi nghĩa, ông đã tìm về tham gia- Đầu năm 1416 Lê Lợi mở hội thề
Lũng Nhai (Thanh Hóa)
- Tháng 2/1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở lam Sơn, tự xưng Bình Định
Vương
2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn

Lực lượng còn mỏng và yếu, quân Minh nhiều lần tấn công bao vây căn
cứ Lam Sơn. 
Nghĩa quân đã 3 lần rút lên núi Chí Linh
Nghĩa quân chịu đựng rất nhiều khó khăn, gian khổ, nhiều tấm gương chiến
đấu hi sinh dũng cảm xuất hiện, tiêu biểu là Lê Lai.

II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc

 (1424-1426)
1. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa 

Nghĩa quân  vào Nghệ An và giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận 
Hóa rồi tiến quân ra Bắc

Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng 
ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai 
đoạn phản công
2.Tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động
*Trận Tốt Động-Chúc Động ( Cuối năm 1406)

Nghĩa quân giành thắng lợi ở trận Tốt Động-Chúc Động, tiêu diệt 5 vạn 
quân địch, vây hãm địch ở Đông Quan



*Trận Chi Lăng-Xương Giang (10/1427)Tháng 10-1427, nghĩa quân 
giành thắng lợi ở Chi Lăng-Xương Giang, quân Minh buộc phải rút quân về
nước, đất nước ta sạch bóng quân thù

Hoạt 
động 2: 
Kiểm 
tra, 
đánh giá
quá 
trình tự 
học.

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU:
Câu 1: Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?

  A. 1                       B. 2
  C. 3                       D. 4

Câu 2: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:
   A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
   B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.
   C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
   D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.
Câu 3: Sau thất bại ở Chi Lăng – Xương Giang, tình hình quân Minh ở
Đông Quan như thế nào?
   A. Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông
Quan rút quân về nước.
   B. Bỏ vũ khí ra hàng.
   C. Liều chết phá vòng vây rút chạy về nước.
   D. Rơi vào thế bị động, liên lạc về nước cầu cứu viện binh.
Câu 4: Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn diễn ra vào thời
gian nào?
   A. Tháng 8 năm 1425.
   B. Tháng 9 năm 1426.
   C. Tháng 10 năm 1426.
   D. Tháng 11 năm 1426.
Câu 5: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
A. Kết thúc chiến tranh và buộc nhà Minh bồi thường chiến tranh cho nước
ta.
B. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra thời kì
phát triển của đất nước.
C. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước với việc nhà Minh thần phục
nước ta.
D. Đưa nước ta trở thành một cường quốc trong khu vực.
DẶN DÒ:

- Hoàn thành các bài tập đã cho  trên.
- Chuẩn bị bài mới



Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học
sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

Môn
học

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh

Sử 1.
2.
3.


